
CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC THÁNG 4/2026- Lớp C1 

                  Thời gian thực hiện: 5 tuần (từ ngày 30/03/2026->01/05/2026) 
 Thứ 

 

Tuần 

 

Thứ 2 

 

Thứ 3 

 

Thứ 4 

 

Thứ 5 

 

Thứ 6 

TUẦN 1 

(Từ 30/3 đến 03/4) 

Mùa hè 

 

Phát triển vận động 

VĐCB: Bật xa 20–25 

cm 

TCVĐ: Hái hoa 

Khám phá 

Mùa hè 

Âm nhạc 

NDTT: Hướng dẫn trẻ 

vỗ đệm theo bộ gõ cơ 

thể: Nắng sớm 

      NDKH: Hát nghe: 

Mưa rơi                   

TCAN: Bước nhảy sôi 

động 

 

Tạo hình 

Vẽ ông mặt trời 

 (Theo mẫu) 

LQVT 

So sánh hai đối tượng cao 

hơn – thấp hơn 

  

TUẦN 2 

(Từ 06/4 đến 10/4) 

Gió 

Làm quen văn học 

Thơ: Nắng bốn mùa 

(Dạy trẻ học thuộc thơ) 

Khám phá 

Gió 

 

Tạo hình 

Làm chuông gió 

(Theo mẫu) 

PT TC- KNXH 

Bé bỏ rác đúng nơi quy định 

LQVT 

Ôn so sánh hai đối tượng cao 

hơn – thấp hơn  

Tuần 3 

(Từ 13/4 đến 17/4) 

Bánh trôi 

Phát triển vận động 

VĐCB: Ném trúng đích 

ngang bằng một tay 

(khoảng cách 1,5 m) 

TCVĐ: Chó sói xấu 

tính 

Khám phá 

Bánh trôi 

Làm quen văn học 

Thơ: Mưa rơi 

(Dạy trẻ học thuộc thơ) 

 

Âm nhạc 

NDTT: DVĐ: Trời nắng trời 

mưa 

NDKH: HN: Cho tôi đi làm 

mưa với 

TC: Khiêu vũ với bóng 

LQVT 

Ôn so sánh hai đối tượng dài 

hơn – ngắn hơn 

Tuần 4 

(Từ 20/4 đến 24/4) 

Nước 

Làm quen văn học 

Truyện: Giọt nước tí 

xíu   

(Kể chuyện cho trẻ 

nghe) 

Khám phá 

Nước 

Âm nhạc 

NDTT: HN: Giọt mưa 

và em bé 

NDKH: Ôn VĐMH: 

Trời nắng trời mưa 

TC: Ai nhanh nhất 

Tạo hình 

Vẽ mưa và tô màu cái ô 

 (Đề tài) 

 

LQVT 

Sắp xếp theo quy tắc 3 đối 

tượng 

Tuần 5 

(Từ 27/4 đến 01/5) 

Màu sắc 

Nghỉ T2,5,6 

Nghỉ Giỗ tổ Hùng 

Vương 

 

Khám phá 

Sự kì diệu của 

màu 

 

Âm nhạc 

NDTT: Biểu diễn văn 

nghệ 

NDKH: HN: Tia nắng 

hạt mưa 

Nghỉ lễ 30/4 – 01/5 Nghỉ lễ 30/4 – 01/5 

 

 



 CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC THÁNG 4/2026- Lớp C2 

                Thời gian thực hiện: 5 tuần (từ ngày 30/03/2026->01/05/2026)   

 Thứ 

 

Tuần 

 

Thứ 2 

 

Thứ 3 

 

Thứ 4 

 

Thứ 5 

 

Thứ 6 

TUẦN 1 

(Từ 30/3 đến 03/4) 

Mùa hè 

PT vận động 

VĐCB: Bật xa 20-25cm 

Tc: Tung bóng 

Khám phá 

Trang phục 

mùa hè 

         LQVT 

So sánh hai đối tượng 

cao hơn- thấp hơn. 

Tạo hình 

Trang trí chiếc mũ 

     PTTCKN_ XH 

Lắng nghe khi người khác 

nói. 

TUẦN 2 

(Từ 06/4 đến 10/4) 

Gió 

Âm nhạc 

NDTT: DH: Trời nắng 

trời mưa. 

NDKH: NH: Phép lạ 

hàng ngày. 

TC: Tai ai tinh  

Khám phá 

Gió 

LQVT 

Ôn so sánh hai đối 

tượng cao hơn- thấp 

hơn. 

LQVH 

Thơ: Ông mặt trời  

 

        Tạo hình 

Xé dán tia nắng  

 

Tuần 3 

(Từ 13/4 đến 17/4) 

Bánh trôi 

PT Vận động 

VĐCB: Chuyền bắt 

bóng sang hai bên. 

Tc: Cáo và thỏ 

Khám phá 

Bánh trôi 

Thực hành bé 

nặn bánh trôi. 

LQVT 

Ôn so sáng hai đối 

tượng dài hơn- ngắn 

hơn. 

Âm nhạc 

NDTT: DVĐ: Trời nắng trời 

mưa. 

NDKH: HN: Giọt mưa và em 

bé 

TC: Nghe âm thanh đoán tên 

nhạc cụ. 

LQVH 

Truyện: Ngày và đêm.  

Tuần 4 

(Từ 20/4 đến 24/4) 

Nước 

Âm nhạc 

NDTT: Vỗ tay theo 

nhịp: Cháu vẽ ông mặt 

trời. 

NDKH: NH: Cho tôi đi 

làm mưa với. 

Khám phá 

Sự kì diệu của 

nước 

STEAM: Nổi 

và chìm 

LQVT 

Sắp xếp theo quy tắc 3 

đối tượng. 

LQVH 

Truyện: Giọt nước tí xíu. 

Tạo hình 

Nặn đám mây  

(Đề tài) 

Tuần 5 

(Từ 27/4 đến 01/5) 

Màu sắc 

Nghỉ T2,5,6 

Nghỉ bù lễ Giỗ Tổ 

Hùng Vương 

Khám phá 

Màu sắc 

STEAM: Nấm 

đổi màu. 

LQVT 

Ôn xác định trên- dưới; 

trước- sau; phải- trái 

của bản thân. 

Nghỉ lễ 30/4 Nghỉ lễ 30/4 



CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC THÁNG 3/2026- Lớp C3 

                  Thời gian thực hiện: 5 tuần (từ ngày 30/03/2026->01/05/2026) 
 Thứ 

 

Tuần 

 

Thứ 2 

 

Thứ 3 

 

Thứ 4 

 

Thứ 5 

 

Thứ 6 

TUẦN 1 

(Từ 30/3 đến 03/4) 

Mùa hè 

 

PT Vận động 

VĐCB: Chuyền bắt bóng 2 

bên theo đường ngang dọc 

TC: Chó sói xấu tính 

 

Khám phá 

Mua hè 

PTTCKN- XH 

Nhận biết vùng đồ bơi 

LQVT   

So sánh 2 đối tượng cao 

hơn- thấp hơn 

Tạo hình 

Trang trí chiếc mũ 

TUẦN 2 

(Từ 06/4 đến 10/4) 

Gió 

LQ Văn học 

Truyện: Sự tích ngày và 

đêm  

(Kể chuyện cho trẻ nghe) 

 

Khám phá 

Gió 

Tạo hình 

Cắt dán trang phục bé 

thích 

LQVT 

Ôn so sánh 2 đối tượng 

cao hơn- thấp hơn 

Âm nhạc 

NDTT: DH: Trời 

nắng trời mưa 

NDKH : HN :Mưa 

rơi 

 TC: Tai ai tinh. 

Tuần 3 

(Từ 13/4 đến 17/4) 

Bánh trôi 

PT Vận động 

VCBĐ: Bật xa 20 - 25cm 

TC: Ô tô và chim sẻ 

Khám phá 

Bánh trôi 

Âm nhạc 

 NDTT: HN : Cháu vẽ 

ông mặt trời 

NDKH: Ôn VĐ : Trời 

nắng trời mưa 

TC: Tìm đồ vật phát ra 

âm thanh 

LQVT 

Sắp xếp theo quy tắc 3 đối 

tượng 

 

LQ Văn học 

Thơ: Ông mặt trời 

(Dạy trẻ đọc thơ) 

 

 

Tuần 4 

(Từ 20/4 đến 24/4) 

Nước 

LQ Văn học 

 Truyện: Giọt nước tí xíu  

(Kể chuyện cho trẻ nghe) 

 

 

Khám phá 

Nước 

 

Tạo hình 

Vẽ ông mặt trời 

(Vẽ theo mẫu) 

LQVT 

Ôn xác định phía trên - 

dưới,  trước - sau,  phải - 

trái của bản thân 

Âm nhạc 

- NDTT: DVĐ: Mùa 

hè đến 

NDKH: NH: Bé yêu 

biển lắm 

TC: Vũ điệu hóa đá 

Tuần 5 

(Từ 27/4 đến 01/5) 

Màu sắc 

Nghỉ T2,5,6 

PT Vận động 

Nghỉ lễ  

Khám phá 

 Thí nghiệm sự biến 

đổi của màu (Steam) 

PTTCKN- XH 

Bé bỏ rác đúng nơi quy 

định 

LQVT 

Nghỉ lễ 

Tạo hình 

Nghi lễ 



 

 CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC THÁNG 3/2026- Lớp C4 

                  Thời gian thực hiện: 5 tuần (từ ngày 30/03/2026->01/05/2026) 

 Thứ 

 

Tuần 

 

Thứ 2 

 

Thứ 3 

 

Thứ 4 

 

Thứ 5 

 

Thứ 6 

TUẦN 1 

(Từ 30/3 đến 03/4) 

Mùa hè 

 

PT Vận động 

VĐCB: Bật xa 20- 25 

cm 

TCVĐ: Kéo co  

Khám Phá 

Tìm hiểu về 

mùa hè 

 

Tạo hình 

Vẽ ông mặt trời 

(Mẫu) 

 

LQVT  

So sánh 2 đối tượng cao 

hơn, thấp hơn 

TCKN-XH 

Lắng nghe khi người khác nói 

 

TUẦN 2 

(Từ 06/4 đến 10/4) 

Gió 

LQVăn học 

Thơ: Nắng 

(Dạy trẻ thuộc thơ) 

Khám Phá 

Tìm hiểu về Gió 

Âm nhạc 

NDTT: DVĐ: Trời nắng, 

trời mưa 

NDKH: Tôi là gió 

TC: Nghe âm thanh đoán 

tên nhạc cụ 

LQVT  

Ôn so sánh So sánh 2 đối 

tượng cao hơn, thấp hơn 

Tạo hình 

Xé dán và dán tia nắng 

(Đề tài) 

 

Tuần 3 

(Từ 13/4 đến 17/4) 

Bánh trôi 

PT Vận động 

VĐCB: Ném trúng đích 

ngang bằng 1 tay 

(khoảng cách 1,5m) 

TCVĐ: Cáo ơi ngủ à 

Khám Phá 

Tìm hiểu về 

bánh trôi nước 

LQVăn học 

Thơ: Bánh trôi nhỏ xinh 

(Dạy trẻ thuộc thơ) 

LQVT 

Ôn so sánh So sánh 2 đối 

tượng dài hơn, ngắn hơn 

Âm nhạc 

NDTT: NH: Bánh trôi nước 

NDKH: TC: 

Đoán tên bài hát 

Tuần 4 

(Từ 20/4 đến 24/4) 

Nước 

LQ Văn học  

Giọt nước tí xíu (Kể 

chuyện cho trẻ nghe) 

 

Khám Phá 

Tìm hiểu tác 

dụng của nước 

đối với đời sống 

con người 

Âm nhạc 

NDTT: HN: Giọt mưa 

và em bé 

NDKH: Ôn VĐ: 

Trời nắng trời mưa 

TC: Đoán tên bài hát 

LQVT 

Sắp xếp quy tắc 3 đối 

tượng 

Tạo hình 

Xé dán hạt mưa 

(Đề tài) 

 

Tuần 5 

(Từ 27/4 đến 01/5) 

Màu sắc 

Nghỉ T2,5,6 

Nghỉ lễ giỗ tổ Hùng 

Vương  

Khám Phá 

Sự kỳ diệu của 

màu sắc 

Tạo hình 

Tô màu cầu vồng 

(Đề tài) 

Nghỉ lễ 30/4 

 

Nghỉ lễ 1/5 

 



 CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC THÁNG 3/2026- Lớp C5 

                  Thời gian thực hiện: 5 tuần (từ ngày 30/03/2026->01/05/2026) 

 Thứ 

 

Tuần 

 

Thứ 2 

 

Thứ 3 

 

Thứ 4 

 

Thứ 5 

 

Thứ 6 

TUẦN 1 

(Từ 30/3 đến 03/4) 

Mùa hè 

 

Phát triển vận động 

VĐCB: Bật xa 20–25 cm 

TCVĐ: Hái hoa 

 

Khám phá 

Mùa hè 

LQVT 

So sánh hai đối 

tượng cao hơn – thấp 

hơn 

Tạo hình 

Vẽ ông mặt trời 

 (Theo mẫu) 

PT TC- KNXH 

Bé bỏ rác đúng nơi quy 

định 

TUẦN 2 

(Từ 06/4 đến 10/4) 

Gió 

Làm quen văn học 

Thơ: Nắng bốn mùa 

(Dạy trẻ học thuộc thơ) 

 

Khám phá 

Gió 

 

LQVT 

Ôn so sánh hai đối 

tượng cao hơn – thấp 

hơn 

Âm nhạc 

NDTT: Hướng dẫn trẻ vỗ đệm 

theo bộ gõ cơ thể: Nắng sớm 

      NDKH: Hát nghe: Mưa rơi                   

TCAN: Bước nhảy sôi động 

Tạo hình 

Làm chuông gió 

(Theo mẫu)   

Tuần 3 

(Từ 13/4 đến 17/4) 

Bánh trôi 

Phát triển vận động 

VĐCB: Ném trúng đích 

ngang bằng một tay 

(khoảng cách 1,5 m) 

TCVĐ: Chó sói xấu tính 

Khám phá 

Bánh trôi 

LQVT 

Ôn so sánh hai đối 

tượng dài hơn – ngắn 

hơn 

Làm quen văn học 

Thơ: Mưa rơi 

(Dạy trẻ học thuộc thơ) 

 

Âm nhạc 

NDTT: DVĐ: Trời nắng 

trời mưa 

NDKH: HN: Cho tôi đi 

làm mưa với 

TC: Khiêu vũ với bóng 

Tuần 4 

(Từ 20/4 đến 24/4) 

Nước 

Làm quen văn học 

Truyện: Giọt nước tí xíu   

(Kể chuyện cho trẻ nghe) 

Khám phá 

Nước 

LQVT 

Sắp xếp theo quy tắc 

3 đối tượng 

Âm nhạc 

NDTT: HN: Giọt mưa và em bé 

NDKH: Ôn VĐMH: Trời nắng 

trời mưa 

TC: Ai nhanh nhất 

Tạo hình 

Vẽ mưa và tô màu cái ô 

 (Đề tài) 

 

Tuần 5 

(Từ 27/4 đến 01/5) 

Màu sắc 

Nghỉ T2,5,6 

Nghỉ Giỗ tổ Hùng 

Vương 

 

Khám phá 

Sự kì diệu của 

màu 

 

LQVT 

Ôn xác định phía 

trên – dưới – trước – 

sau – phải – trái của 

bản thân 

Nghỉ lễ 30/4 – 01/5 Nghỉ lễ 30/4 – 01/5 

 


